
UBND XÃ THẠCH ĐẠN 

  BỘ PHẬN MỘT CỬA                                                                                                                                                  Mẫu số 04 

 

PHIẾU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC  

ĐƯỢC CỬ ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 
 

Kỳ đánh giá: Năm 2023 

 

Số 

TT 

Họ và tên người 

được đánh giá 
Vị trí công tác 

Mức xếp loại từng tháng Mức 

xếp loại 

cả năm  

Th 12 

năm 

trước 

Th 01 Th 02 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 

1 Đinh Thị Mến 
Công chức 

Văn phòng -Thống kê 
                   A A A 

2  Hứa Thị Yến Hoa 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 
                   A A A 

3 Hà Thuý Thanh 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 
                   A A A 

4 Lê Hoàng Nga 
Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch 
                   A A A 

5 Hà Thị Thùy Linh 
Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch 
          A A A 

6 Mã Thị Nhàn 
Công chức 

Văn hóa - Xã hội 
          A A A 

7 Hoàng Văn Chài 
Công chức 

Văn hóa - Xã hội 
          A A A 

8 Phương Thị Cảnh 
Công chức 

Địa chính- NN- XD và MT 
          A A A 

9 Nguyễn Ngọc Diệp  
Công chức 

Địa chính- NN- XD và MT 
          A A A 

 

                                                                                                                        TRƯỞNG BỘ PHẬN 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                            Hứa Văn Thưởng 

                                                                                                                                                          Phó Chủ tịch UBND xã  

 



 

Ghi chú:  

1. Bộ phận Một cửa: Tổng hợp, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với công chức, viên chức được cử làm việc tại Bộ phận Một cửa. 

2. Thời điểm đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ năm tính từ tháng 12 năm trước liền kề đến tháng 11 của năm đánh giá. 

3. Sử dụng tổng điểm đánh giá từng tháng để làm căn cứ phân loại. 

- Xếp loại A khi có tất cả các tháng trong năm được đánh giá xếp loại A; 

- Xếp loại B khi có tất cả các tháng trong năm được đánh giá xếp loại B;  

- Xếp loại C khi có tất cả các tháng trong năm được đánh giá xếp loại C;  

- Xếp loại D khi trong năm đánh giá có tháng bị đánh giá xếp loại D. 

4. Chữ viết tắt trong các ô: tháng viết tắt là "th". 
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